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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2024–2025 
LỚP: Kỹ thuật điện DC24T5P1, DC24T5H1
Học thứ Bảy, Chủ nhật - Tại Trường Đại học Cần Thơ
	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1
	TN001
	Vi - Tích phân A1
	3
	Nguyễn Duy Cường
	2605
	086 2074083

	2
	TN002
	Vi - Tích phân A2
	4
	Lê Thanh Tùng
	1518
	0909353482

	3
	CN100
	Nhập môn kỹ thuật
	2
	Đoàn Phú Cường
	443
	0913 768869

	4
	CT138
	Toán kỹ thuật
	2
	Nguyễn Hoàng Vũ
	2866
	0944 817065

	5
	KC341
	Lập trình Matlab
	2
	Nguyễn Nhựt Tiến
	2273
	0924 198606

	6
	KC346
	Mạch điện
	4
	Hoàng Đăng Khoa
	2230
	0975 219875

	7
	CT361
	Trường điện từ
	2
	Quách Hữu Lượng
	2825
	0918 957592

	8
	CN552
	PPNC và viết báo cáo khoa học
	2
	Nguyễn Hoài Tân
	2696
	0907 286660



[bookmark: _Hlk169596915]THỜI KHÓA BIỂU
(Liên hệ: ……………………..)
Thời gian từ 22/6/2024 – Phòng: 105/A3
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	1
	22/06/24
	23/06/24
	Nhập môn kỹ thuật
	Nhập môn kỹ thuật

	2
	29/06/24
	30/06/24
	Nhập môn kỹ thuật
	Nhập môn kỹ thuật

	3
	06/07/24
	07/07/24
	Vi - Tích phân A1
	Vi - Tích phân A1

	4
	13/07/24
	14/07/24
	Vi - Tích phân A1
	Vi - Tích phân A1

	5
	20/07/24
	21/07/24
	Vi - Tích phân A1
	Vi - Tích phân A1

	6
	27/07/24
	28/07/24
	Vi - Tích phân A2
	Vi - Tích phân A2

	7
	03/08/24
	04/08/24
	Vi - Tích phân A2
	Vi - Tích phân A2

	8
	10/08/24
	11/08/24
	Vi - Tích phân A2
	Vi - Tích phân A2

	9
	17/08/24
	18/08/24
	Vi - Tích phân A2
	Vi - Tích phân A2

	10
	24/08/24
	25/08/24
	Toán kỹ thuật
	Toán kỹ thuật

	11
	07/09/24
	08/09/24
	Toán kỹ thuật
	Toán kỹ thuật

	12
	14/09/24
	15/09/24
	Trường điện từ
	Trường điện từ

	13
	21/09/24
	22/09/24
	Trường điện từ
	Trường điện từ

	14
	28/09/24
	29/09/24
	Lập trình Matlab
	Lập trình Matlab

	15
	05/10/24
	06/10/24
	Lập trình Matlab
	Lập trình Matlab

	16
	12/10/24
	13/10/24
	PPNC và viết báo cáo khoa học
	PPNC và viết báo cáo khoa học

	17
	19/10/24
	20/10/24
	PPNC và viết báo cáo khoa học
	PPNC và viết báo cáo khoa học

	18
	26/10/24
	27/10/24
	Mạch điện
	Mạch điện

	19
	02/11/24
	03/11/24
	Mạch điện
	Mạch điện

	20
	09/11/24
	10/11/24
	Mạch điện
	Mạch điện

	21
	16/11/24
	17/11/24
	Mạch điện
	Mạch điện
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